
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hường B, Nguyễn Thị Hương B, Vũ Thị Minh Thùy  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Cô dạy trẻ chào cô, chào tạm biệt bố mẹ trước khi vào lớp. Biết vâng ạ, cảm ơn khi 

được trò chuyện và giúp đỡ. 

- Trò chuyện với trẻ về: 

+ Trường mầm non của bé. 

+ Đồ dùng đồ chơi có trong lớp. 

+ Các bạn, cô giáo trong lớp con và tên của con. 

+ Ngày Tết trung thu. 

- Cô giáo tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, tạo cảm giác an toàn cho trẻ, dạy trẻ chào 

cô và chào tạm biệt bố mẹ. (MT36)  
 

MT36 

Thể dục sáng 

Tập theo nhạc bài hát: “Bình minh” (Dụng cụ: quả cầu bông) 

* Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vóng tròn 

* Trọng động: 

- ĐT Hô hấp: Hai tay đưa lên cao – hạ xuống 

- ĐTTay: Hai tay đưa ra phía trước – hạ xuống 

Hai tay đưa lên cao nghiêng phải, nghiêng trái 

- ĐT lưng, bụng: Hai tay đưa lên cao cúi xuống 

Hai tay đưa ra phía trước xoay trái, xoay phải 

- ĐT chân: Bật nhảy tại chỗ 

* Hồi tĩnh: Thả lỏng 

* Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn 

* BTPTC: Trẻ tập thể dục theo bài Thật đáng yêu 

- ĐT hô hấp: Hít vào- thở ra 

- ĐT tay: đưa tay ra trước hạ xuống (2x4) 

- ĐT chân: ngồi xuống đứng lên (2x4) 

 



- ĐT bụng: nghiêng người sang hai bên (2x4) 

- ĐT bật: bật nhảy tại chỗ (2x4) 

* Hồi tĩnh: Tre đi lại nhẹ nhàng trong phòng tập 

Chơi - tập có chủ định  
 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Chuẩn bị cho ngày 

khai giảng  
 

Ổn định nề nếp  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Bé không khóc 

nữa 

( Nguyễn Thị Ngọc)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Giờ ăn 

( Sưu tầm)  
 

 

T3 

Chuẩn bị cho ngày 

khai giảng  
 

Ổn định nề nếp  
 

Hoạt động tạo hình 

Di màu quả bóng to 

– nhỏ  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu bánh trung 

thu  
 

T4 

Chuẩn bị cho ngày 

khai giảng  
 

Ổn định nề nếp  
 

Âm nhạc 

Dạy hát:Lời chào 

buổi sáng (Nguyễn 

Thị Nhung) 

Trò chơi: vui theo 

điệu nhạc  
 

Âm nhạc 

Nghe Hát: Cô Giáo 

Em ( 4E ) 

Trò chơi: Tiết tấu vui 

nhộn  
 

T5 

Khai giảng năm học 

2024-2025  
 

Ổn định nề nếp  
 

Hoạt động nhận biết 

Đồ chơi xâu hạt  
 

Hoạt động nhận biết 

Màu Đỏ  
 

T6 
Ổn định nề nếp  
 

Ổn định nề nếp  
 

Vận động 

VĐCB:Chạy theo 

Vận động 

VĐCB: Bật qua vạch 



hướng thẳng 

TCVĐ: Bóng tròn to  
 

kẻ 

TCVĐ: Con rùa  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1 : Ổn định nề nếp . 

*Tuần 2 : 

- Thứ 2 : HĐCCĐ : Trò chuyện về trường mâm non của bé ;TCVĐ : Gieo hạt ; Chơi tự 

do. 

- Thứ 3 : HĐCCĐ : Quan sát nhà bóng ;TCVĐ :Trời nắng trời mưa ; Chơi tự do. 

- Thứ 4 : HĐCCĐ : Nhặt lá rụng quanh sân trường ; TCVĐ : Dung dăng dung dẻ ; 

Chơi tự do. 

- Thứ 5 : HĐCCĐ : Quan sát nhà bóng ; TCVĐ : Bóng tròn to ; Chơi tự do. 

- Thứ 6 : HĐCCĐ : Dạo chơi quanh sân trường ; TCVĐ :Chí chí chành chành; Chơi tự 

do. 

*Tuần 3 : 

- Thứ 2 : HĐCCĐ : Đọc bài thơ: Trung thu của bé ; TCVĐ: Dung dăng dung dẻ ; Chơi 

tự do. 

- Thứ 3 : HĐCCĐ : Dạo chơi quanh sân trường ; TCVĐ : Lộn cầu vồng ; Chơi tự do. 

- Thứ 4 : HĐCCĐ : Quan sát cây trong sân trường ;TCVĐ : Trời nắng trời mưa ; Chơi 

tự do. 

- Thứ 5 : HĐCCĐ : Hát bài hát về ngày trung thu ;TCVĐ : Chuyền bóng ;Chơi tự do. 

- Thứ 6 : HĐCCĐ : Chơi với 1 số đồ chơi tết trung thu có sẵn tại địa phương ; TCVĐ : 

Kéo cưa lừa xẻ ; Chơi tự do. 

*Tuân 4 : 

- Thứ 2 : HĐCCĐ : Quan sát :quả bóng bay ; TC: Bóng tròn to ; Chơi tự do. 

- Thứ 3 : HĐCCĐ : Nhặt lá rụng quanh sân trường ; TC: Dung dăng dung dẻ ; Chơi tự 

do. 

- Thứ 4 : HĐCCĐ : Dạo chơi quanh sân trường ; TC: Lộn cầu vồng ; Chơi tự do. 

- Thứ 5 : HĐCCĐ : Giao lưu trò chơi với lớp d1 ; Chơi tự do. 

- Thứ 6 : HĐCCĐ : Dạo chơi quanh sân trường ; TC: Chí chí chành chành ; Chơi tự do.  
 

 



Chơi tập ở các góc 

* Tuần 1: Ổn định nề nếp 

* Tuân 2: 

+ Góc hoạt động với đồ vật (Góc trọng tâm ) 

- Chuẩn bị : Gạch ,khối xốp ,cây ,hoa ,chai nhựa ,...... 

- Kỹ năng :Trẻ có kỹ năng khéo léo biết xếp chồng , khối. 

-Thái độ :Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu trường mầm non ;một số đồ chơi ngoài trời :Cầu trượt ,đu quay,... 

+ Góc kỹ năng : 

Cách cầm bát ,cầm thìa,cách xúc cơm, Cách cởi giầy ,dép. 

Xâu hạt 

+ Góc bế em : 

Chăm sóc em bé (ăn, ngủ ,vệ sinh ,......) 

+ 

* Tuần 3: 

+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng ,búp bê ,... 

- Kỹ năng: Trẻ biết cách chăm sóc em, cho em bé ngủ ,ăn.... 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tết trung thu, về các cô các bác trong trường 

tự chọn đồ chơi,trò chơi theo ý thích. 

- Thái độ : Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu đèn lồng ;một số đồ chơi về trung thu,... 

+ Góc kỹ năng : 

Cách cầm bát ,cầm thìa,cách xúc cơm, Cách cởi giầy ,dép. 

Xâu hạt 

+ Góc văn học : 

Kể chuyện đọc thơ về trường mầm non. 

+ Góc âm nhạc : 

Hát ngững bài hát về trường mầm non. 

 



+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc tưới cây cho nước. 

* Tuần 4: 

+ Góc kỹ năng: (Góc trọng tâm T4). 

- Chuẩn bị : Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng : Cách rửa tay,cách lau miệng,Cách cầm bát, cầm thìa, cách xúc cơm. Cách 

cởi giầy, cách đi giày, dép. 

Xâu hạt, 

-Thái độ :Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu trường mầm non ;một số đồ chơi ngoài trời :Cầu trượt ,đu 

+ Góc bế em : 

Chăm sóc em bé (ăn, ngủ ,vệ sinh ,......) 

+ Góc chơi với đồ vật : 

Xếp chồng các khối lên nhau 

Chơi với đồ chơi có mầu xanh, mầu đỏ, mầu vàng 

+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc cây  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Tuần 1: Ổn định nề nếp 

* Tuân 2: 

+ Góc hoạt động với đồ vật (Góc trọng tâm ) 

- Chuẩn bị : Gạch ,khối xốp ,cây ,hoa ,chai nhựa ,...... 

- Kỹ năng :Trẻ có kỹ năng khéo léo biết xếp chồng , khối. 

-Thái độ :Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu trường mầm non ;một số đồ chơi ngoài trời :Cầu trượt ,đu quay,... 

+ Góc kỹ năng : 

Cách cầm bát ,cầm thìa,cách xúc cơm, Cách cởi giầy ,dép. 

Xâu hạt 

MT9 



+ Góc bế em : 

Chăm sóc em bé (ăn, ngủ ,vệ sinh ,......) 

+ 

* Tuần 3: 

+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng ,búp bê ,... 

- Kỹ năng: Trẻ biết cách chăm sóc em, cho em bé ngủ ,ăn.... 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tết trung thu, về các cô các bác trong trường 

tự chọn đồ chơi,trò chơi theo ý thích. 

- Thái độ : Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu đèn lồng ;một số đồ chơi về trung thu,... 

+ Góc kỹ năng : 

Cách cầm bát ,cầm thìa,cách xúc cơm, Cách cởi giầy ,dép. 

Xâu hạt 

+ Góc văn học : 

Kể chuyện đọc thơ về trường mầm non. 

+ Góc âm nhạc : 

Hát ngững bài hát về trường mầm non. 

+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc tưới cây cho nước. 

* Tuần 4: 

+ Góc kỹ năng: (Góc trọng tâm T4). 

- Chuẩn bị : Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng : Cách rửa tay,cách lau miệng,Cách cầm bát, cầm thìa, cách xúc cơm. Cách 

cởi giầy, cách đi giày, dép. 

Xâu hạt, 

-Thái độ :Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu trường mầm non ;một số đồ chơi ngoài trời :Cầu trượt ,đu 



+ Góc bế em : 

Chăm sóc em bé (ăn, ngủ ,vệ sinh ,......) 

+ Góc chơi với đồ vật : 

Xếp chồng các khối lên nhau 

Chơi với đồ chơi có mầu xanh, mầu đỏ, mầu vàng 

+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc cây (MT9)  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: Ổn định nề nếp 

* Tuân 2: 

+ Góc hoạt động với đồ vật (Góc trọng tâm ) 

- Chuẩn bị : Gạch ,khối xốp ,cây ,hoa ,chai nhựa ,...... 

- Kỹ năng :Trẻ có kỹ năng khéo léo biết xếp chồng , khối. 

-Thái độ :Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu trường mầm non ;một số đồ chơi ngoài trời :Cầu trượt ,đu quay,... 

+ Góc kỹ năng : 

Cách cầm bát ,cầm thìa,cách xúc cơm, Cách cởi giầy ,dép. 

Xâu hạt 

+ Góc bế em : 

Chăm sóc em bé (ăn, ngủ ,vệ sinh ,......) 

+ 

* Tuần 3: 

+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng ,búp bê ,... 

- Kỹ năng: Trẻ biết cách chăm sóc em, cho em bé ngủ ,ăn.... 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tết trung thu, về các cô các bác trong trường 

tự chọn đồ chơi,trò chơi theo ý thích. 

- Thái độ : Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

 



Tô màu đèn lồng ;một số đồ chơi về trung thu,... 

+ Góc kỹ năng : 

Cách cầm bát ,cầm thìa,cách xúc cơm, Cách cởi giầy ,dép. 

Xâu hạt 

+ Góc văn học : 

Kể chuyện đọc thơ về trường mầm non. 

+ Góc âm nhạc : 

Hát ngững bài hát về trường mầm non. 

+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc tưới cây cho nước. 

* Tuần 4: 

+ Góc kỹ năng: (Góc trọng tâm T4). 

- Chuẩn bị : Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng : Cách rửa tay,cách lau miệng,Cách cầm bát, cầm thìa, cách xúc cơm. Cách 

cởi giầy, cách đi giày, dép. 

Xâu hạt, 

-Thái độ :Tuân thủ nội quy góc chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu. 

Tô màu trường mầm non ;một số đồ chơi ngoài trời :Cầu trượt ,đu 

+ Góc bế em : 

Chăm sóc em bé (ăn, ngủ ,vệ sinh ,......) 

+ Góc chơi với đồ vật : 

Xếp chồng các khối lên nhau 

Chơi với đồ chơi có mầu xanh, mầu đỏ, mầu vàng 

+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc cây  
 

Chủ đề - Sự kiện  
  

Vui tết trung thu  
Trường Mầm Non 

Hợp Thanh của bé  

 

Đánh giá KQ thực ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 



hiện  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 09 lớp D2 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 10 tháng 09 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

 

Ban giám hiệu 
 

Khối Trưởng 

 

Giáo Viên 

 

 
   Trần Thị Thùy Dương 

 

Nguyễn Thị Hường 

 


